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Tóm tắt: Bài viết phân tích sự điều chỉnh trong chính sách châu Á của Chính quyền 

Tổng thống Mỹ Donald J. Trump nhiệm kỳ hai (Chính quyền Trump 2.0), dựa trên 

các văn kiện chiến lược mới như Chiến lược An ninh Quốc gia (NSS 2025) và Chiến 

lược Quốc phòng (NDS 2026), cùng với diễn biến thực tiễn trong năm đầu nhiệm kỳ. 

Nghiên cứu chỉ ra rằng, chính sách châu Á của Chính quyền Trump 2.0 mang tính 

“tái cân bằng thực dụng” với ba đặc trưng nổi bật: (i) ưu tiên lợi ích kinh tế và chủ 

nghĩa bảo hộ; (ii) giảm cam kết an ninh nhưng tăng yêu cầu chia sẻ gánh nặng; (iii) 

tìm kiếm trạng thái “cân bằng quyền lực linh hoạt” với Trung Quốc. Trên cơ sở đó, 

bài viết dự báo các xu hướng chính trong chính sách của Mỹ tại châu Á và đưa ra 

hàm ý chính sách cho Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh nước lớn gia tăng và trật 

tự khu vực biến động. 

Từ khóa: Trump 2.0, chính sách châu Á, Mỹ - Trung Quốc, Mỹ, Việt Nam. 

Abstract: This article analyzes the adjustments in Asia policy of the US 

administration under President Donald J. Trump’s second term (Trump 2.0), based 

on new strategic documents such as the National Security Strategy (NSS 2025) and 

the National Defense Strategy (NDS 2026), along with practical developments in the 

first year of his term. The study indicates that the Asia policy of Trump 2.0 

administration is characterized by a “pragmatic rebalancing” with three prominent 

features: (i) prioritizing economic interests and protectionism; (ii) reducing security 

commitments but increasing demands for burden-sharing; and (iii) seeking a 
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“flexible balance of power” with China. Based on this, the article forecasts the main 

trends in US policy toward Asia and offers policy implications for Vietnam in the 

context of increasing great power competition and a volatile regional order. 

Keywords: Trump 2.0, Asia policy, US - China, United States, Vietnam. 

1. Đặt vấn đề  

Trong những thập niên đầu thế kỷ XXI, khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 

đã nổi lên như trung tâm động lực của tăng trưởng kinh tế toàn cầu, đồng thời là không 

gian cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt giữa các cường quốc. Sự chuyển dịch 

trọng tâm quyền lực từ Tây sang Đông, đặc biệt là sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung 

Quốc, đã làm thay đổi căn bản cấu trúc hệ thống quốc tế, đặt ra những thách thức lớn 

đối với vai trò và vị thế của Mỹ. Trong bối cảnh đó, chính sách châu Á của Mỹ trở 

thành một biến số then chốt, không chỉ quyết định đến cục diện khu vực mà còn ảnh 

hưởng sâu rộng đến trật tự toàn cầu. Việc ông Donald J. Trump trở lại nắm quyền từ 

tháng 1/2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong định hướng chính sách đối 

ngoại của Mỹ, mở ra một giai đoạn mới với nhiều yếu tố kế thừa nhưng cũng không ít 

điều chỉnh đáng chú ý. 

Trong nhiệm kỳ đầu (2017-2021), Chính quyền Trump đã định hình một cách tiếp 

cận đối với châu Á mang tính đột phá, thể hiện qua việc thúc đẩy chiến lược “Ấn Độ 

Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở” (Free and Open Indo-Pacific - FOIP), 

đồng thời triển khai hàng loạt biện pháp cứng rắn nhằm kiềm chế Trung Quốc, từ chiến 

tranh thương mại đến cạnh tranh công nghệ. Tuy nhiên, cách tiếp cận này cũng bộc lộ 

những hạn chế, đặc biệt là sự thiếu nhất quán trong chính sách, xu hướng đơn phương 

và sự suy giảm vai trò của các thể chế đa phương. Khi bước vào nhiệm kỳ hai, câu hỏi 

đặt ra không chỉ là liệu Chính quyền Trump 2.0 có tiếp tục các chính sách trước đó hay 

không, mà còn là cách thức điều chỉnh để thích ứng với một môi trường chiến lược đã 

thay đổi đáng kể sau đại dịch COVID-19, khủng hoảng chuỗi cung ứng và những biến 

động địa chính trị toàn cầu. 

Từ góc độ lý luận, sự trở lại của ông Trump đặt ra một thách thức đối với các cách 

tiếp cận truyền thống trong nghiên cứu quan hệ quốc tế. Nếu như chủ nghĩa tự do nhấn 

mạnh vai trò của thể chế và hợp tác đa phương, thì chính sách của ông Trump lại cho 

thấy xu hướng ưu tiên lợi ích quốc gia và các thỏa thuận song phương. Đồng thời, chủ 

nghĩa hiện thực, đặc biệt là hiện thực cấu trúc của Waltz (1979), tiếp tục cung cấp một 

khung phân tích hữu ích khi nhấn mạnh vai trò của phân bố quyền lực trong việc định 

hình hành vi của các quốc gia. Trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc ngày càng 
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gia tăng, chính sách châu Á của Mỹ dưới thời Tổng thống Trump nhiệm kỳ thứ hai có 

thể được xem như một phản ứng chiến lược nhằm duy trì vị thế của một cường quốc 

đang đối mặt với thách thức từ một đối thủ ngang hàng. 

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng, chính sách châu Á của Chính quyền Trump 2.0 

không chỉ là sản phẩm của các yếu tố cấu trúc, mà còn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ các 

yếu tố nội tại của Mỹ. Sự phân cực chính trị trong nước, áp lực từ cử tri về việc bảo vệ 

việc làm và ngành công nghiệp nội địa, cũng như ưu tiên phục hồi kinh tế sau đại dịch 

đã thúc đẩy Chính quyền Trump theo đuổi một cách tiếp cận mang tính tân trọng 

thương rõ nét. Theo Gilpin (1987), trong những giai đoạn chuyển đổi của hệ thống quốc 

tế, các quốc gia có xu hướng sử dụng chính sách kinh tế như một công cụ để củng cố 

quyền lực, điều này được thể hiện rõ trong cách Mỹ triển khai các biện pháp thương mại 

và công nghệ đối với các đối tác châu Á. 

Bên cạnh đó, phong cách lãnh đạo mang tính cá nhân của ông Donald Trump cũng là 

một yếu tố quan trọng cần được xem xét. Khác với các tổng thống tiền nhiệm, Tổng 

thống Trump có xu hướng coi quan hệ quốc tế như các giao dịch có thể đàm phán lại, 

trong đó lợi ích ngắn hạn và tính toán chi phí - lợi ích đóng vai trò trung tâm. Cách tiếp 

cận này dẫn đến việc giảm ưu tiên đối với các cam kết dài hạn và các giá trị chung, gia 

tăng tính linh hoạt, nhưng cũng làm tăng mức độ bất định trong chính sách đối ngoại. 

Joseph S Nye (2019) cho rằng, sự thiếu nhất quán trong chính sách có thể làm suy giảm 

quyền lực mềm của Mỹ, từ đó ảnh hưởng đến khả năng định hình hành vi của các quốc 

gia khác. 

Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu chính sách châu Á của Chính quyền Trump 2.0 

không chỉ có ý nghĩa học thuật, mà còn mang giá trị thực tiễn cao, đặc biệt đối với các 

quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Đối với Việt Nam, một quốc gia đang ngày càng 

hội nhập sâu rộng vào kinh tế toàn cầu và có vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực, 

những điều chỉnh trong chính sách của Mỹ có thể tạo ra cả cơ hội và thách thức. Một 

mặt, sự tái cấu trúc chuỗi cung ứng và cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc mở ra cơ hội thu 

hút đầu tư và nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Mặt khác, tính bất định trong 

chính sách và áp lực cạnh tranh nước lớn đặt ra yêu cầu phải duy trì cân bằng chiến lược 

và nâng cao năng lực tự chủ. 

Trên cơ sở đó, bài viết đặt ra mục tiêu phân tích một cách toàn diện chính sách châu 

Á của Chính quyền Trump 2.0, tập trung vào ba nội dung chính. Thứ nhất, làm rõ cơ sở 

lý luận và bối cảnh định hình chính sách, trong đó nhấn mạnh vai trò của cấu trúc hệ 

thống quốc tế và các yếu tố nội tại của Mỹ. Thứ hai, phân tích các đặc điểm chính sách 
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châu Á của Chính quyền Trump 2.0, bao gồm sự điều chỉnh trong ưu tiên chiến lược, 

cách tiếp cận đối với Trung Quốc và vai trò của kinh tế - công nghệ. Thứ ba, dự báo xu 

hướng phát triển của chính sách này trong trung hạn và đưa ra hàm ý chính sách cho 

Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh nước lớn gia tăng. 

Phương pháp nghiên cứu của bài viết dựa trên cách tiếp cận định tính, kết hợp giữa 

phân tích tài liệu chính sách, báo cáo của các tổ chức nghiên cứu quốc tế và các công 

trình học thuật liên quan. Đồng thời, bài viết vận dụng các khung lý thuyết của chủ 

nghĩa hiện thực, chủ nghĩa tân trọng thương và chủ nghĩa giao dịch, để giải thích hành 

vi của Mỹ trong bối cảnh hiện nay. Cách tiếp cận này cho phép không chỉ mô tả các 

chính sách cụ thể, mà còn làm rõ logic chiến lược đứng sau các quyết định của Chính 

quyền Trump 2.0. 

Tóm lại, sự trở lại của ông Donald J. Trump trong vai trò Tổng thống Mỹ đã mở ra 

một giai đoạn mới trong chính sách châu Á của nước này, với những điều chỉnh đáng kể 

cả về mục tiêu lẫn phương thức triển khai. Trong một môi trường quốc tế ngày càng 

phức tạp và bất định, việc hiểu rõ bản chất và xu hướng của chính sách này là điều kiện 

tiên quyết để các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam, xây dựng các chiến lược 

thích ứng hiệu quả.  

2. Cơ sở lý luận và bối cảnh phân tích  

Việc phân tích chính sách châu Á của Tổng thống Donald J. Trump trong nhiệm kỳ 

hai đòi hỏi một cách tiếp cận liên ngành, kết hợp giữa các lý thuyết quan hệ quốc tế cổ 

điển và những điều chỉnh mới phản ánh bối cảnh thế kỷ XXI. Không giống các giai 

đoạn trước, khi trật tự quốc tế mang tính ổn định tương đối dưới sự dẫn dắt của Mỹ, giai 

đoạn hiện nay chứng kiến sự chuyển dịch cấu trúc quyền lực sâu sắc, trong đó châu Á, 

đặc biệt là khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trở thành không gian cạnh tranh 

chiến lược đa tầng nấc giữa các cường quốc và các quốc gia tầm trung. Vì vậy, cơ sở lý 

luận của bài viết không chỉ dừng lại ở việc giải thích hành vi của một chủ thể đơn lẻ, mà 

còn nhằm lý giải sự tương tác giữa cấu trúc hệ thống và lựa chọn chính sách của Mỹ 

trong bối cảnh biến động hiện nay. 

2.1. Chính sách châu Á của Chính quyền Trump 2.0 theo cách nhìn của chủ 

nghĩa hiện thực   

Trong nghiên cứu quan hệ quốc tế, chủ nghĩa hiện thực được xem là một trong 

những trường phái lý luận có ảnh hưởng sâu rộng và lâu dài nhất trong việc giải thích 

hành vi của các quốc gia. Từ góc nhìn hiện thực, hệ thống quốc tế vận hành trong trạng 

thái vô chính phủ (anarchy), tức không tồn tại một quyền lực tối cao có khả năng kiểm 
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soát hành vi của các quốc gia. Trong môi trường đó, các quốc gia buộc phải tự bảo đảm 

an ninh và sự tồn tại của mình thông qua việc tích lũy quyền lực và theo đuổi lợi ích 

quốc gia. Morgenthau (1948) cho rằng, chính trị quốc tế về bản chất là cuộc đấu tranh 

giành quyền lực, trong đó các quốc gia hành động dựa trên lợi ích được xác định bằng 

quyền lực. Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp để lý giải chính sách châu Á của Mỹ 

dưới thời Donald J. Trump nhiệm kỳ hai, khi cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc tiếp 

tục đóng vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực. 

Tuy nhiên, để hiểu đầy đủ logic của chính sách châu Á của Tổng thống Donald J. 

Trump nhiệm kỳ thứ hai, cần phân biệt giữa chủ nghĩa hiện thực cổ điển và chủ nghĩa 

hiện thực cấu trúc. Nếu như Morgenthau nhấn mạnh vai trò của bản chất con người và 

khát vọng quyền lực, thì Waltz (1979) lại cho rằng, hành vi của các quốc gia chủ yếu bị 

chi phối bởi cấu trúc của hệ thống quốc tế. Theo Waltz, trong một hệ thống vô chính 

phủ, các quốc gia không thể hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau, do đó luôn phải chuẩn bị cho 

khả năng xung đột. Chính vì vậy, sự trỗi dậy nhanh chóng của Trung Quốc về kinh tế, 

công nghệ và quân sự đã khiến Mỹ nhìn nhận Bắc Kinh như một thách thức chiến lược 

đối với vị thế dẫn đầu của mình tại châu Á và trên toàn cầu. 

Trong bối cảnh đó, chính sách châu Á của Trump nhiệm kỳ hai phản ánh rõ logic 

“cân bằng quyền lực” (balance of power). Mỹ tìm cách duy trì ưu thế chiến lược 

bằng cách tăng cường hiện diện quân sự, củng cố liên minh với Nhật Bản và Hàn 

Quốc, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác như Ấn Độ và Australia. Theo 

Mearsheimer (2001), các cường quốc luôn có xu hướng tối đa hóa quyền lực nhằm 

ngăn chặn sự nổi lên của các đối thủ tiềm tàng. Điều này lý giải vì sao Mỹ dưới thời 

Tổng thống Donald J. Trump tiếp tục coi Trung Quốc là “đối thủ cạnh tranh chiến 

lược chủ yếu”, bất chấp những thay đổi trong cách tiếp cận từ đối đầu toàn diện sang 

cạnh tranh có điều kiện. 

Một khía cạnh quan trọng khác của chủ nghĩa hiện thực là khái niệm “tiến thoái 

lưỡng nan an ninh” (security dilemma). Theo Herz (1950), trong môi trường vô chính 

phủ, các biện pháp nhằm tăng cường an ninh của một quốc gia thường bị quốc gia 

khác xem là mối đe dọa, từ đó dẫn đến vòng xoáy cạnh tranh và đối đầu. Điều này thể 

hiện rõ trong quan hệ Mỹ - Trung Quốc hiện nay. Các biện pháp của Mỹ nhằm củng 

cố hiện diện quân sự tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, tăng cường hợp 

tác an ninh với các đồng minh và kiểm soát công nghệ cao đều được Trung Quốc nhìn 

nhận như nỗ lực kiềm chế sự trỗi dậy của nước này. Ngược lại, việc Trung Quốc mở 

rộng hiện diện quân sự trên Biển Đông và thúc đẩy hiện đại hóa quân đội lại làm gia 

tăng lo ngại tại Washington. 
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Tuy nhiên, chủ nghĩa hiện thực cũng cho thấy, cạnh tranh không nhất thiết dẫn đến 

xung đột trực tiếp. Walt (1987) cho rằng, các quốc gia không chỉ cân bằng chống lại 

quyền lực, mà còn chống lại các mối đe dọa. Trong trường hợp hiện nay, Mỹ dưới thời 

Chính quyền Trump 2.0 có xu hướng chuyển từ mô hình đối đầu toàn diện sang “cạnh 

tranh có quản lý”, trong đó vừa duy trì áp lực chiến lược vừa tránh đẩy quan hệ với 

Trung Quốc vượt quá ngưỡng xung đột. Điều này phản ánh nhận thức rằng, một cuộc 

đối đầu trực tiếp giữa hai cường quốc hạt nhân sẽ gây tổn thất nghiêm trọng cho cả hai 

bên và cho toàn bộ hệ thống quốc tế. 

Nhìn chung, chủ nghĩa hiện thực cung cấp nền tảng lý luận quan trọng để hiểu chính 

sách châu Á của Mỹ dưới thời Tổng thống Trump nhiệm kỳ thứ hai như một phản ứng 

chiến lược trước sự chuyển dịch quyền lực toàn cầu. Chính sách này phản ánh logic cân 

bằng quyền lực, tối đa hóa lợi ích quốc gia và điều chỉnh cam kết quốc tế trong bối cảnh 

cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc ngày càng gia tăng. 

2.2. Chủ nghĩa tân trọng thương và quan điểm “an ninh hóa” kinh tế trong chính 

sách châu Á của Chính quyền Trump 2.0 

Nếu chủ nghĩa hiện thực giúp giải thích logic quyền lực trong chính sách đối ngoại, 

thì chủ nghĩa tân trọng thương lại cung cấp cơ sở lý luận để hiểu vai trò ngày càng nổi 

bật của kinh tế trong cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc. Chủ nghĩa tân trọng 

thương xuất phát từ truyền thống trọng thương cổ điển ở châu Âu thế kỷ XVII-XVIII, 

nhưng được điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh hiện đại. Trọng tâm của trường phái 

này là quan điểm cho rằng, sức mạnh kinh tế và sức mạnh quốc gia có mối quan hệ hữu 

cơ, trong đó nhà nước cần can thiệp vào nền kinh tế nhằm phục vụ mục tiêu chiến lược 

và an ninh quốc gia. 

Gilpin (1987) cho rằng, trong hệ thống quốc tế hiện đại, kinh tế không thể tách rời 

khỏi chính trị, bởi các quốc gia luôn tìm cách sử dụng lợi thế kinh tế để củng cố vị thế 

quyền lực. Điều này được thể hiện rõ trong chính sách châu Á của Mỹ dưới thời Tổng 

thống Trump nhiệm kỳ hai, khi các công cụ kinh tế như thuế quan, kiểm soát đầu tư và 

hạn chế xuất khẩu được sử dụng như những công cụ chiến lược nhằm cạnh tranh với 

Trung Quốc. 

Một trong những biểu hiện rõ nét nhất của chủ nghĩa tân trọng thương trong chính sách 

của Chính quyền Trump 2.0 là xu hướng “an ninh hóa kinh tế” (economic securitization). 

Theo đó, các vấn đề thương mại, công nghệ và chuỗi cung ứng không còn được nhìn nhận 

đơn thuần dưới góc độ kinh tế, mà được đặt trong khuôn khổ an ninh quốc gia. Điều này 

lý giải vì sao Chính quyền Trump tiếp tục áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip 
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bán dẫn, hạn chế đầu tư công nghệ cao vào Trung Quốc và thúc đẩy tái cấu trúc chuỗi 

cung ứng toàn cầu theo hướng giảm phụ thuộc vào Bắc Kinh. 

Trong bối cảnh đó, khu vực châu Á trở thành không gian cạnh tranh kinh tế - công 

nghệ quyết liệt nhất giữa Mỹ và Trung Quốc. Các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, 

dữ liệu lớn và công nghệ lượng tử được xem là những “tài sản chiến lược” quyết định vị 

thế quyền lực trong thế kỷ XXI. Theo Strange (1994), quyền lực cấu trúc trong nền kinh 

tế toàn cầu phụ thuộc vào khả năng kiểm soát các nguồn lực then chốt như tài chính, 

công nghệ và sản xuất. Chính vì vậy, Chính quyền Trump nhiệm kỳ hai đặc biệt chú 

trọng việc duy trì ưu thế công nghệ của Mỹ và ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận các công 

nghệ lõi. 

Một khía cạnh khác của chủ nghĩa tân trọng thương là xu hướng bảo hộ kinh tế. Khác 

với chủ nghĩa tự do kinh tế vốn đề cao thương mại tự do, ông Trump cho rằng, toàn cầu 

hóa đã làm suy yếu nền sản xuất nội địa của Mỹ và gây tổn thất cho tầng lớp lao động 

Mỹ. Do đó, chính sách kinh tế đối ngoại của ông mang đậm tính dân túy kinh tế, với 

mục tiêu đưa sản xuất trở lại Mỹ và giảm thâm hụt thương mại. Điều này giải thích vì 

sao các chính sách thuế quan tiếp tục được sử dụng mạnh mẽ trong nhiệm kỳ hai. 

Tuy nhiên, chủ nghĩa tân trọng thương của ông Trump không đồng nghĩa với việc 

Mỹ từ bỏ toàn cầu hóa, mà phản ánh nỗ lực tái cấu trúc toàn cầu hóa theo hướng có lợi 

hơn cho lợi ích quốc gia Mỹ. Các sáng kiến như chuyển dịch chuỗi cung ứng sang các 

nước thân thiện (friend-shoring) hay chuyển dịch chuỗi sản xuất về các nước lân cận 

(near-shoring) cho thấy, Mỹ vẫn ủng hộ hội nhập kinh tế, nhưng theo mô hình lựa chọn 

đối tác dựa trên tiêu chí chiến lược và chính trị. 

Nhìn từ góc độ lý luận, chủ nghĩa tân trọng thương giúp giải thích vì sao cạnh tranh 

Mỹ - Trung Quốc ngày nay không chỉ diễn ra trong lĩnh vực quân sự, mà ngày càng tập 

trung vào kinh tế và công nghệ. Đồng thời, nó cũng cho thấy chính sách châu Á của 

Chính quyền Trump 2.0 phản ánh xu hướng rộng lớn hơn của hệ thống quốc tế, nơi kinh 

tế trở thành công cụ trung tâm của cạnh tranh quyền lực. 

2.3. Chủ nghĩa giao dịch và tính thực dụng trong chính sách đối ngoại của Chính 

quyền Trump 2.0 

Một trong những đặc điểm nổi bật nhất trong chính sách đối ngoại của ông Donald J. 

Trump là cách tiếp cận mang tính giao dịch (transactionalism). Khác với các tổng thống 

tiền nhiệm thường nhấn mạnh vai trò của giá trị, thể chế và cam kết dài hạn, Trump có 

xu hướng nhìn nhận quan hệ quốc tế như một chuỗi các “thỏa thuận” có thể thương 

lượng lại nhằm tối đa hóa lợi ích trực tiếp của Mỹ. Chủ nghĩa giao dịch không phải là 
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một trường phái lý luận hoàn chỉnh như chủ nghĩa hiện thực, hay chủ nghĩa tự do, 

nhưng ngày càng được sử dụng để phân tích phong cách lãnh đạo và chính sách đối 

ngoại của Tổng thống Trump. 

Theo cách tiếp cận này, các mối quan hệ quốc tế được đánh giá dựa trên logic chi phí 

- lợi ích ngắn hạn, thay vì các giá trị, hoặc nghĩa vụ dài hạn. Điều này giải thích vì sao 

ông Trump thường xuyên đặt câu hỏi về giá trị của các liên minh truyền thống, yêu cầu 

các đồng minh tăng đóng góp tài chính và sẵn sàng đàm phán lại các cam kết quốc tế. 

Trong nhiệm kỳ hai, xu hướng này tiếp tục được củng cố khi Chính quyền Trump ưu 

tiên các thỏa thuận song phương và giảm mức độ phụ thuộc vào các thể chế đa phương. 

Từ góc độ lý luận, chủ nghĩa giao dịch phản ánh sự kết hợp giữa chủ nghĩa hiện thực 

và tư duy kinh doanh. Ông Trump tiếp cận chính trị quốc tế như một doanh nhân, trong 

đó mỗi quốc gia được xem là một đối tác, hoặc đối thủ trong quá trình thương lượng. 

Điều này dẫn đến việc chính sách đối ngoại mang tính linh hoạt cao, nhưng đồng thời 

cũng thiếu tính ổn định và khả năng dự đoán. Nye (2020) cho rằng, cách tiếp cận này có 

thể mang lại lợi ích ngắn hạn, nhưng về dài hạn lại làm suy yếu lòng tin của các đồng 

minh và đối tác. 

Trong chính sách châu Á, chủ nghĩa giao dịch thể hiện rõ qua cách ông Trump xử lý 

quan hệ với Nhật Bản và Hàn Quốc. Thay vì coi các liên minh này là nền tảng chiến 

lược bất biến, ông Trump nhìn nhận chúng dưới góc độ “gánh nặng tài chính”, yêu cầu 

các đồng minh phải chia sẻ chi phí nhiều hơn cho sự hiện diện quân sự của Mỹ. Điều 

này làm thay đổi bản chất của các liên minh từ “cam kết an ninh dựa trên giá trị” sang 

“quan hệ đối tác dựa trên lợi ích”. 

Một biểu hiện khác của chủ nghĩa giao dịch là xu hướng ưu tiên các thỏa thuận song 

phương hơn các khuôn khổ đa phương. Ông Trump cho rằng, trong các thể chế đa 

phương, Mỹ thường bị ràng buộc bởi các quy tắc chung và khó tận dụng ưu thế quyền 

lực của mình. Do đó, ông ưu tiên các cuộc đàm phán trực tiếp, nơi Washington có thể 

áp đặt điều kiện thuận lợi hơn. Điều này lý giải vì sao Mỹ dưới thời Trump không quay 

lại các khuôn khổ như CPTPP, mà thay vào đó tập trung vào các thỏa thuận thương mại 

song phương. 

Tuy nhiên, chủ nghĩa giao dịch cũng có những giới hạn đáng kể. Việc quá chú trọng 

vào lợi ích ngắn hạn có thể làm suy yếu tính ổn định và lòng tin trong quan hệ quốc tế. 

Các quốc gia đồng minh và đối tác có thể nghi ngờ về mức độ cam kết của Mỹ, từ đó 

thúc đẩy xu hướng tự chủ chiến lược và đa dạng hóa quan hệ. Trong dài hạn, điều này 

có thể làm giảm khả năng lãnh đạo của Mỹ tại khu vực châu Á. 
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Tóm lại, chủ nghĩa giao dịch là chìa khóa quan trọng để hiểu phong cách và logic 

chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump nhiệm kỳ hai. Nó cho thấy chính sách châu 

Á của Mỹ không chỉ được định hình bởi các yếu tố cấu trúc và cạnh tranh quyền lực, mà 

còn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ tư duy thực dụng và phong cách lãnh đạo cá nhân của 

ông Donald J. Trump. 

2.4. Bối cảnh quốc tế và những biến động bên trong nước Mỹ   

Để có thể hiểu sâu hơn về chính sách châu Á của Chính quyền Trump 2.0, cần đặt nó 

trong bối cảnh quốc tế đang thay đổi nhanh chóng và những biến động phức tạp bên 

trong nước Mỹ.  

Trước hết, cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục là trục chính định 

hình cấu trúc khu vực (Kai He and Huiyun Feng, 2025). Kể từ sau cuộc chiến thương 

mại giai đoạn 2018-2020, quan hệ Mỹ - Trung Quốc đã chuyển từ “cạnh tranh có kiểm 

soát” sang trạng thái đối đầu toàn diện trên nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại, công 

nghệ và quân sự. Tuy nhiên, bước sang nhiệm kỳ hai, Chính quyền Trump có dấu hiệu 

điều chỉnh cách tiếp cận theo hướng thực dụng hơn, tìm kiếm các thỏa thuận song 

phương nhằm giảm áp lực kinh tế trong nước, đồng thời duy trì lợi thế cạnh tranh chiến 

lược. Điều này tạo ra một trạng thái “cạnh tranh linh hoạt”, trong đó hai cường quốc vừa 

đối đầu vừa hợp tác tùy theo lĩnh vực và thời điểm. 

Song song với đó, sự suy giảm tương đối của vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ cũng 

là một yếu tố bối cảnh quan trọng. Sau nhiều thập kỷ đóng vai trò là trụ cột của trật tự 

quốc tế tự do, Mỹ dưới thời ông Trump thể hiện xu hướng thu hẹp cam kết quốc tế, đặc 

biệt trong các vấn đề an ninh và kinh tế khu vực (Iffat Ara Jasmin and Imran Hosen, 

2025). Điều này không chỉ làm giảm niềm tin của các đồng minh truyền thống như Nhật 

Bản hay Hàn Quốc, mà còn thúc đẩy các quốc gia này tăng cường năng lực tự chủ chiến 

lược. Theo Nye (2020), quyền lực mềm của Mỹ suy giảm đáng kể khi các giá trị và cam 

kết của nước này không còn được duy trì nhất quán, từ đó làm suy yếu khả năng định 

hình hành vi của các quốc gia khác. 

Một đặc điểm nổi bật khác của bối cảnh hiện nay là sự gia tăng tính đa cực trong khu 

vực châu Á. Không giống giai đoạn Chiến tranh Lạnh, khi cấu trúc khu vực mang tính 

lưỡng cực rõ rệt, hiện nay châu Á chứng kiến sự nổi lên của nhiều trung tâm quyền lực 

khác nhau, bao gồm Ấn Độ, Nhật Bản, và các quốc gia ASEAN. Đặc biệt, ASEAN 

ngày càng đóng vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực thông qua các cơ chế như EAS, 

ARF và ADMM+ (Lê Phương Thảo, 2025). Sự đa dạng về lợi ích và mức độ phát triển 

khiến khu vực này trở thành một không gian “đa tầng”, nơi các quốc gia vừa hợp tác 

vừa cạnh tranh, đồng thời tìm cách tránh bị cuốn vào cạnh tranh nước lớn. 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/13691481251391643#con1
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/13691481251391643#con2
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Ngoài ra, bối cảnh kinh tế toàn cầu cũng có những thay đổi sâu sắc, ảnh hưởng trực 

tiếp đến chính sách châu Á của Mỹ. Đại dịch COVID-19 và các cuộc khủng hoảng 

chuỗi cung ứng sau đó đã làm lộ rõ sự phụ thuộc của nền kinh tế toàn cầu vào một số 

trung tâm sản xuất, đặc biệt là Trung Quốc. Điều này thúc đẩy Mỹ và các đối tác tìm 

cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng, trong đó Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, nổi lên 

như một điểm đến thay thế quan trọng. Tuy nhiên, xu hướng này cũng đi kèm với sự gia 

tăng cạnh tranh giữa các quốc gia trong việc thu hút đầu tư và tham gia vào chuỗi giá trị 

toàn cầu. 

Một yếu tố không thể bỏ qua là sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và tác động 

của nó đối với cạnh tranh chiến lược. Các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và công 

nghệ lượng tử trở thành “mặt trận mới” trong cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc (Otaviano 

Canuto, 2026). Chính quyền Trump 2.0 đặc biệt chú trọng đến việc kiểm soát công 

nghệ, thông qua các biện pháp như hạn chế xuất khẩu chip tiên tiến và siết chặt đầu tư 

vào các lĩnh vực nhạy cảm. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến Trung Quốc, mà còn tác 

động đến toàn bộ hệ sinh thái công nghệ khu vực. 

Cuối cùng, yếu tố nội tại của Mỹ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình 

chính sách châu Á. Sự phân cực chính trị trong nước, áp lực từ cử tri về việc bảo vệ việc 

làm và ngành công nghiệp nội địa, cùng với ưu tiên tái thiết kinh tế sau đại dịch, đã 

khiến Chính quyền Trump phải điều chỉnh chính sách đối ngoại theo hướng phục vụ 

trực tiếp lợi ích trong nước (Li Yan, 2026). Điều này giải thích vì sao các chính sách 

thương mại và đầu tư được đặt lên hàng đầu, trong khi các cam kết an ninh và thể chế 

đa phương bị giảm ưu tiên. 

Tổng hợp lại, cơ sở lý luận và bối cảnh phân tích cho thấy, chính sách châu Á của 

Chính quyền Trump nhiệm kỳ hai không phải là sự tiếp nối đơn thuần của nhiệm kỳ 

trước, mà là kết quả của sự tương tác phức tạp giữa cấu trúc hệ thống quốc tế, biến 

động khu vực và các yếu tố nội tại của Mỹ. Trong bối cảnh đó, chính sách này mang 

tính linh hoạt, thực dụng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều bất định, tạo ra cả cơ hội và thách 

thức đối với các quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam. 

3. Đặc điểm chính sách châu Á của Chính quyền Trump 2.0  

Chính sách châu Á của Chính quyền Trump 2.0 không đơn thuần là sự lặp lại của các 

định hướng trong giai đoạn 2017-2021, mà phản ánh một bước điều chỉnh quan trọng cả 

về tư duy chiến lược lẫn phương thức triển khai. Nếu như nhiệm kỳ đầu được đặc trưng 

bởi sự đột phá gây sốc đối với trật tự khu vực thông qua các biện pháp cứng rắn và khó 

dự đoán, thì nhiệm kỳ hai cho thấy một dạng chủ nghĩa thực dụng có cấu trúc, trong đó 

https://www.policycenter.ma/experts/canuto
https://www.policycenter.ma/experts/canuto
https://www.chinausfocus.com/author/10420/li-yan.html
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các chính sách được định hình rõ ràng hơn theo hướng phục vụ trực tiếp lợi ích quốc gia 

của Mỹ, nhưng đồng thời vẫn duy trì tính linh hoạt cao để thích ứng với bối cảnh cạnh 

tranh chiến lược ngày càng phức tạp tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 

Một trong những đặc điểm nổi bật đầu tiên là sự điều chỉnh về thứ tự ưu tiên chiến 

lược, theo đó châu Á không còn giữ vị trí trung tâm tuyệt đối trong chính sách đối ngoại 

của Mỹ (Hồng Nhung, 2025). Điều này không đồng nghĩa với việc Mỹ rút lui khỏi khu 

vực, mà phản ánh một cách tiếp cận mới, trong đó châu Á được đặt trong tương quan 

với các không gian chiến lược khác, đặc biệt là Tây Bán cầu và khu vực nội địa Bắc 

Mỹ. Sự điều chỉnh này xuất phát từ nhận thức rằng, nguồn lực của Mỹ là hữu hạn, trong 

khi các thách thức an ninh - kinh tế lại mang tính toàn cầu. Do đó, Chính quyền Trump 

2.0 lựa chọn chiến lược “phân bổ nguồn lực có chọn lọc”, tập trung vào những khu vực 

và lĩnh vực có ý nghĩa trực tiếp đối với tăng trưởng kinh tế và ổn định chính trị trong 

nước. Theo Mearsheimer (2014), các cường quốc trong hệ thống quốc tế thường có xu 

hướng ưu tiên những khu vực có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến vị thế quyền lực của 

mình, và điều này phần nào lý giải việc Mỹ điều chỉnh mức độ can dự tại châu Á. 

Tuy nhiên, sự giảm ưu tiên tương đối không làm suy yếu vai trò chiến lược của châu 

Á, mà làm thay đổi cách thức Mỹ hiện diện tại khu vực. Thay vì duy trì một cấu trúc 

hiện diện quân sự và thể chế dày đặc như trong giai đoạn hậu Chiến tranh Lạnh, 

Washington chuyển sang mô hình “hiện diện linh hoạt” (flexible presence), trong đó các 

cam kết được điều chỉnh theo từng đối tác và từng vấn đề cụ thể. Điều này thể hiện rõ 

qua việc Mỹ tiếp tục duy trì các liên minh với Nhật Bản và Hàn Quốc, nhưng đồng thời 

gia tăng yêu cầu chia sẻ gánh nặng tài chính và quân sự (Kanishkh Kanodia, 2025), 

đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác mới như Ấn Độ. Cách tiếp cận này phản ánh 

sự kết hợp giữa chủ nghĩa hiện thực và chủ nghĩa giao dịch, trong đó Mỹ tìm cách tối đa 

hóa lợi ích với chi phí thấp nhất. 

Đặc điểm thứ hai, mang tính cốt lõi, là sự nổi lên của chủ nghĩa tân trọng thương 

trong chính sách châu Á của Chính quyền Trump 2.0. Trong bối cảnh cạnh tranh toàn 

cầu ngày càng tập trung vào kinh tế và công nghệ, Chính quyền Trump coi thương mại 

không chỉ là công cụ kinh tế mà còn là công cụ chiến lược nhằm củng cố sức mạnh 

quốc gia. Các biện pháp thuế quan, kiểm soát xuất khẩu và hạn chế đầu tư được sử dụng 

một cách có hệ thống nhằm bảo vệ các ngành công nghiệp then chốt và hạn chế sự trỗi 

dậy của các đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là Trung Quốc (Kari Heerman, 2026). Điều này 

đánh dấu sự chuyển đổi rõ rệt từ mô hình tự do hóa thương mại sang mô hình “an ninh 

hóa kinh tế” (economic securitization), trong đó các quyết định kinh tế được đặt trong 

khuôn khổ an ninh quốc gia. 

https://www.brookings.edu/people/kari-heerman/
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Trong bối cảnh đó, chính sách chuỗi cung ứng trở thành một trụ cột quan trọng trong 

chiến lược châu Á của Mỹ. Sau những gián đoạn nghiêm trọng trong giai đoạn hậu đại 

dịch COVID-19, Mỹ thúc đẩy mạnh mẽ các sáng kiến nhằm tái cấu trúc chuỗi cung ứng 

toàn cầu theo hướng giảm phụ thuộc vào Trung Quốc và tăng cường liên kết với các đối 

tác “đáng tin cậy”. Khái niệm “friend-shoring” được triển khai như một công cụ chính 

sách nhằm khuyến khích doanh nghiệp Mỹ chuyển dịch sản xuất sang các quốc gia có 

quan hệ chính trị - an ninh ổn định với Mỹ (Christopher S. Chivvis and Ethan B. 

Kapstein, 2022), trong đó, Việt Nam nổi lên như một điểm đến tiềm năng. Tuy nhiên, 

chính sách này cũng tạo ra những hệ quả phức tạp, khi các quốc gia trong khu vực phải 

cân bằng giữa lợi ích kinh tế và rủi ro địa chính trị. 

Một đặc điểm quan trọng khác là sự điều chỉnh trong cách tiếp cận của Mỹ đối với 

Trung Quốc. Nếu như trong nhiệm kỳ đầu, Chính quyền Trump theo đuổi chiến lược 

đối đầu tương đối toàn diện, thì nhiệm kỳ hai cho thấy một cách tiếp cận linh hoạt hơn, 

có thể được mô tả là “cạnh tranh có điều kiện” (conditional competition). Trong xu 

hướng này, Mỹ vẫn duy trì áp lực trong các lĩnh vực chiến lược như công nghệ và an 

ninh, nhưng đồng thời sẵn sàng hợp tác hoặc đạt được các thỏa thuận trong những lĩnh 

vực có lợi ích chung (Ryan Hass, 2026). Cách tiếp cận này phản ánh nhận thức rằng 

một cuộc đối đầu toàn diện với Trung Quốc không chỉ tốn kém, mà còn tiềm ẩn rủi ro 

leo thang ngoài kiểm soát. Theo Allison (2017), “bẫy Thucydides” có thể dẫn đến xung 

đột nếu các cường quốc không tìm được cơ chế quản lý cạnh tranh, và chính sách của 

Chính quyền Trump 2.0 dường như hướng đến việc tránh kịch bản này. 

Bên cạnh đó, sự suy giảm cam kết an ninh của Mỹ tại châu Á là một đặc điểm gây 

nhiều tranh luận. Chính quyền Trump không rút khỏi các liên minh truyền thống, nhưng 

thay đổi bản chất của các cam kết này theo hướng “có điều kiện” và “có đi có lại” 

(Won-Ho Kim, 2025). Các đồng minh được yêu cầu tăng chi tiêu quốc phòng, đóng góp 

nhiều hơn cho chi phí duy trì lực lượng Mỹ và tham gia tích cực hơn vào các sáng kiến 

an ninh khu vực (Kristi Govella and Nicholas Szechenyi, 2026). Điều này tạo ra áp lực 

đáng kể đối với các quốc gia như Nhật Bản và Hàn Quốc, đồng thời thúc đẩy họ tăng 

cường năng lực quân sự và tìm kiếm các hình thức hợp tác an ninh mới. Theo Walt 

(1987), liên minh không chỉ dựa trên mối đe dọa chung mà còn phụ thuộc vào mức độ 

tin cậy giữa các bên và sự thay đổi trong chính sách của Mỹ có thể làm suy giảm mức 

độ tin cậy này. 

Một hệ quả quan trọng của sự điều chỉnh này là sự gia tăng tính tự chủ chiến lược 

của các quốc gia trong khu vực. Khi cam kết của Mỹ trở nên kém chắc chắn hơn, các 

quốc gia châu Á buộc phải đa dạng hóa quan hệ đối ngoại và tăng cường năng lực nội 

https://carnegieendowment.org/people/christopher-s-chivvis
https://carnegieendowment.org/people/ethan-b-kapstein
https://carnegieendowment.org/people/ethan-b-kapstein
https://www.brookings.edu/people/ryan-hass/
https://www.csis.org/people/kristi-govella
https://www.csis.org/people/nicholas-szechenyi
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tại nhằm giảm thiểu rủi ro. Điều này góp phần thúc đẩy xu hướng đa cực hóa trong khu 

vực, nơi không một cường quốc nào có thể chi phối toàn bộ cấu trúc an ninh - kinh tế. 

ASEAN, trong bối cảnh đó, tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong việc duy trì cân bằng 

chiến lược và thúc đẩy hợp tác đa phương, mặc dù hiệu quả của các cơ chế này vẫn còn 

hạn chế. 

Một đặc điểm nữa cần được nhấn mạnh là vai trò của yếu tố cá nhân trong việc định 

hình chính sách. Phong cách lãnh đạo của ông Donald J. Trump, với đặc trưng là tính 

khó đoán, xu hướng ra quyết định nhanh và ưu tiên kết quả ngắn hạn, đã tạo ra một mức 

độ bất định cao trong chính sách đối ngoại của Mỹ (Natalia Tsvetkova, 2025). Điều này 

khiến các quốc gia trong khu vực gặp khó khăn trong việc dự báo và điều chỉnh chiến 

lược, đồng thời làm gia tăng rủi ro tính toán sai lầm. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ hai, có 

thể nhận thấy một mức độ “thể chế hóa” nhất định trong chính sách, khi các cơ quan 

như Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao đóng vai trò lớn hơn trong việc định hình và triển 

khai chiến lược. 

Cuối cùng, một đặc điểm mang tính bao trùm của chính sách châu Á của Chính 

quyền Trump 2.0 là sự kết hợp giữa tính liên tục và thay đổi. Về mặt liên tục, Mỹ vẫn 

coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh chiến lược chính và duy trì sự hiện diện tại khu 

vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Tuy nhiên, về mặt thay đổi, cách thức tiếp cận 

đã chuyển từ đối đầu toàn diện sang cạnh tranh có điều kiện, từ đa phương sang song 

phương, từ cam kết dài hạn sang tính toán lợi ích ngắn hạn. Sự kết hợp này tạo ra một 

chính sách vừa có tính chiến lược, vừa mang tính chiến thuật cao, phản ánh sự thích ứng 

của Mỹ với một môi trường quốc tế ngày càng phức tạp và bất định. 

Tóm lại, các đặc điểm của chính sách châu Á của Chính quyền Trump 2.0 có thể 

được hiểu như một nỗ lực tái định vị vai trò của Mỹ trong khu vực, trong bối cảnh cạnh 

tranh quyền lực gia tăng và nguồn lực bị hạn chế. Chính sách này mang tính thực dụng, 

linh hoạt nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là nguy cơ làm suy yếu lòng tin của 

các đồng minh và đối tác.  

4. Xu hướng chính sách châu Á của Chính quyền Donald Trump nhiệm kỳ hai  

Dự báo xu hướng chính sách châu Á của Chính quyền Tổng thống Donald J. Trump 

trong nhiệm kỳ hai cần được đặt trong mối quan hệ tương tác giữa ba tầng phân tích: 

cấu trúc hệ thống quốc tế đang chuyển dịch theo hướng đa cực và cạnh tranh nước lớn; 

động lực nội tại của Mỹ, bao gồm áp lực kinh tế - chính trị trong nước; và đặc điểm cá 

nhân trong phong cách lãnh đạo của Trump, vốn mang tính giao dịch, linh hoạt nhưng 

khó dự đoán. Trên cơ sở đó, chính sách châu Á của Chính quyền Trump 2.0 trong trung 

https://valdaiclub.com/about/experts/31267/
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hạn nhiều khả năng sẽ không phát triển theo một quỹ đạo tuyến tính, mà mang tính 

“thích ứng chiến lược” (strategic adaptation), trong đó các mục tiêu dài hạn được theo 

đuổi thông qua những công cụ và phương thức thay đổi theo bối cảnh. 

Một trong những xu hướng nổi bật nhất là sự tiếp tục của chiến lược “can dự có 

chọn lọc” (selective engagement). Khác với giai đoạn hậu Chiến tranh Lạnh khi Mỹ 

duy trì mức độ hiện diện sâu rộng trên hầu hết các lĩnh vực tại châu Á, Chính quyền 

Trump 2.0 nhiều khả năng sẽ thu hẹp phạm vi can dự trực tiếp, tập trung vào các lợi 

ích cốt lõi như an ninh hàng hải, chuỗi cung ứng chiến lược và công nghệ cao. Điều 

này phản ánh sự điều chỉnh phù hợp với nhận định của Waltz (1979) rằng, các cường 

quốc có xu hướng tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực trong bối cảnh môi trường quốc 

tế bất định. Trong trường hợp này, Mỹ không rút khỏi châu Á, nhưng sẽ “tái cấu trúc 

hiện diện” theo hướng linh hoạt hơn, giảm thiểu chi phí và rủi ro trong khi vẫn duy trì 

khả năng răn đe. 

Trong khuôn khổ chiến lược này, các liên minh truyền thống của Mỹ tại châu Á sẽ 

tiếp tục tồn tại, nhưng với bản chất thay đổi đáng kể. Quan hệ với Nhật Bản và Hàn 

Quốc sẽ chuyển từ mô hình “bảo trợ an ninh” sang “đối tác chia sẻ trách nhiệm”, trong 

đó Washington yêu cầu các đồng minh đóng góp nhiều hơn về tài chính và quân sự. 

Điều này có thể dẫn đến sự gia tăng năng lực quốc phòng của các quốc gia này, đồng 

thời mở ra khả năng hình thành các cấu trúc an ninh khu vực mang tính đa trung tâm 

hơn. Các quốc gia có xu hướng tăng cường tự chủ chiến lược, và xu hướng này có thể 

trở nên rõ nét hơn trong giai đoạn tới. 

Song song với đó, cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục là trục 

chính định hình chính sách châu Á của Chính quyền Trump nhiệm kỳ hai, nhưng với sự 

điều chỉnh quan trọng về phương thức. Thay vì đối đầu toàn diện như trong một số giai 

đoạn của nhiệm kỳ đầu, Chính quyền Trump 2.0 nhiều khả năng sẽ theo đuổi mô hình 

“cạnh tranh phân lĩnh vực” (domain-specific competition), trong đó mức độ cạnh tranh 

và hợp tác được điều chỉnh tùy theo từng lĩnh vực cụ thể. Trong các lĩnh vực có ý nghĩa 

chiến lược cao như công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng, Mỹ sẽ tiếp tục 

áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh. Ngược lại, 

trong các lĩnh vực như thương mại hàng hóa, hoặc ổn định tài chính toàn cầu, Mỹ có thể 

sẵn sàng đạt được các thỏa thuận với Trung Quốc nhằm giảm áp lực kinh tế trong nước. 

Cách tiếp cận này phản ánh một dạng “chung sống cạnh tranh” (competitive 

coexistence), trong đó hai cường quốc chấp nhận sự tồn tại của nhau như những đối thủ 

chiến lược, nhưng tránh đẩy xung đột vượt quá ngưỡng kiểm soát. Allison (2017) cho 
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rằng việc tránh “bẫy Thucydides” đòi hỏi các cường quốc phải thiết lập các cơ chế quản 

lý cạnh tranh hiệu quả, và chính sách của Chính quyền Trump 2.0 có thể được xem như 

một nỗ lực theo hướng này, mặc dù tính ổn định của nó vẫn còn phụ thuộc vào nhiều 

yếu tố. 

Một xu hướng quan trọng khác là sự gia tăng vai trò của cạnh tranh kinh tế và công 

nghệ trong chính sách châu Á của Mỹ. Trong bối cảnh toàn cầu hóa đang bước vào giai 

đoạn tái cấu trúc, Chính quyền Trump 2.0 nhiều khả năng sẽ tiếp tục thúc đẩy các chính 

sách nhằm bảo vệ và củng cố năng lực sản xuất trong nước, đồng thời giảm phụ thuộc 

vào các đối thủ chiến lược. Các biện pháp như thuế quan, kiểm soát xuất khẩu và hạn 

chế đầu tư sẽ tiếp tục được sử dụng như những công cụ chính sách quan trọng. Điều này 

phù hợp với lập luận của Gilpin (1987) rằng, các quốc gia sử dụng chính sách kinh tế để 

phục vụ mục tiêu quyền lực trong hệ thống quốc tế. 

Trong bối cảnh đó, khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, có thể trở thành một 

mắt xích quan trọng trong chiến lược chuỗi cung ứng của Mỹ. Xu hướng “friend-

shoring” và “near-shoring” sẽ thúc đẩy dòng vốn đầu tư và công nghệ dịch chuyển khỏi 

Trung Quốc, tạo cơ hội cho các nền kinh tế đang phát triển trong khu vực. Tuy nhiên, 

xu hướng này cũng đi kèm với những rủi ro, đó là khi các quốc gia phải đối mặt với áp 

lực lựa chọn giữa các đối tác chiến lược và có nguy cơ bị cuốn vào cạnh tranh nước lớn. 

Một đặc điểm đáng chú ý trong dự báo chính sách châu Á của Chính quyền Trump là 

sự gia tăng tính bất định chiến lược. Phong cách lãnh đạo mang tính cá nhân cao, kết 

hợp với môi trường quốc tế biến động, khiến chính sách đối ngoại của Mỹ khó dự đoán 

hơn so với các giai đoạn trước. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến các đối thủ, mà còn 

cả các đồng minh, khi họ phải điều chỉnh chiến lược trong điều kiện thiếu chắc chắn về 

cam kết của Washington. Theo Nye (2020), sự suy giảm tính nhất quán trong chính sách 

đối ngoại có thể làm giảm uy tín và quyền lực mềm của Mỹ, từ đó ảnh hưởng đến khả 

năng định hình trật tự khu vực. 

Một xu hướng dài hạn đáng chú ý là sự gia tăng tính đa cực trong khu vực châu Á. 

Khi Mỹ giảm mức độ can dự trực tiếp và Trung Quốc tiếp tục mở rộng ảnh hưởng, các 

quốc gia tầm trung như Nhật Bản, Ấn Độ và Australia sẽ đóng vai trò ngày càng quan 

trọng trong việc định hình cấu trúc khu vực. Điều này có thể dẫn đến sự hình thành của 

một “trật tự đa tầng” (layered order), trong đó các cấu trúc an ninh và kinh tế chồng lấn 

và tương tác với nhau, thay vì một trật tự đơn cực, hoặc lưỡng cực rõ ràng. 

Trong dài hạn, chính sách châu Á của Chính quyền Trump 2.0 có thể được đặc trưng 

bởi sự kết hợp giữa ba xu hướng chính: duy trì cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc, 
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tái cấu trúc quan hệ với các đồng minh và đối tác, tăng cường sử dụng các công cụ kinh 

tế - công nghệ để phục vụ mục tiêu quyền lực. Tuy nhiên, mức độ thành công của các 

chính sách này sẽ phụ thuộc vào khả năng của Mỹ trong việc cân bằng giữa lợi ích ngắn 

hạn và mục tiêu dài hạn, cũng như khả năng thích ứng với một môi trường quốc tế ngày 

càng phức tạp. 

5. Hàm ý cho Việt Nam  

Những điều chỉnh trong chính sách châu Á của Chính quyền Trump 2.0 đặt Việt 

Nam vào một môi trường chiến lược vừa mở ra cơ hội phát triển, vừa gia tăng đáng kể 

các ràng buộc và rủi ro. Không gian Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong giai đoạn 

hiện nay không còn vận hành theo logic của một trật tự ổn định do Mỹ dẫn dắt, mà đang 

chuyển sang trạng thái cạnh tranh đa cực, nơi các cường quốc tương tác theo mô hình 

“cạnh tranh có điều kiện”, đồng thời các quốc gia tầm trung gia tăng vai trò tự chủ chiến 

lược. Trong bối cảnh đó, hàm ý đối với Việt Nam không thể được nhìn nhận đơn thuần 

ở cấp độ quan hệ song phương Việt Nam - Mỹ, mà phải được đặt trong tổng thể cấu trúc 

khu vực, đặc biệt là quan hệ Mỹ - Trung Quốc và vai trò trung tâm của ASEAN. 

Trước hết, một trong những hàm ý quan trọng nhất đối với Việt Nam là sự cần thiết 

phải tái khẳng định và nâng cao năng lực tự chủ chiến lược trong bối cảnh cạnh tranh 

nước lớn gia tăng nhưng mang tính linh hoạt và khó dự đoán hơn. Nếu như trong giai 

đoạn trước, chính sách của Mỹ tại châu Á mang tính nhất quán tương đối trong việc 

kiềm chế Trung Quốc, thì dưới thời Tổng thống Donald J. Trump nhiệm kỳ hai, cách 

tiếp cận “cạnh tranh có điều kiện” tạo ra một không gian chiến lược phức tạp hơn. Mỹ 

vừa duy trì cạnh tranh với Trung Quốc trong các lĩnh vực công nghệ và an ninh, vừa có 

thể đạt được các thỏa thuận mang tính giao dịch trong lĩnh vực thương mại, hoặc tài 

chính. Điều này khiến các quốc gia như Việt Nam khó dự đoán hơn về mức độ và 

hướng đi của cạnh tranh Mỹ - Trung, từ đó gia tăng yêu cầu phải duy trì một chính sách 

đối ngoại tự chủ, linh hoạt, tránh bị cuốn vào các liên minh mang tính đối đầu trực tiếp. 

Điều này hàm ý Việt Nam cần tiếp tục duy trì quan hệ ổn định với cả Mỹ và Trung 

Quốc, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác khác như Nhật Bản, Ấn Độ và Liên 

minh châu Âu. Tuy nhiên, trong bối cảnh chính sách của Mỹ mang tính giao dịch cao, 

việc duy trì quan hệ ổn định với Mỹ không chỉ là vấn đề định hướng chiến lược, mà còn 

đòi hỏi năng lực điều chỉnh chính sách nhanh chóng theo từng biến động cụ thể. 

Thứ hai, đối với lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là trong bối cảnh Chính quyền Trump 2.0 

tiếp tục theo đuổi chủ nghĩa tân trọng thương và thúc đẩy tái cấu trúc chuỗi cung ứng 

toàn cầu. Đây là một cơ hội chiến lược hiếm có để Việt Nam nâng cao vị thế trong 
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chuỗi giá trị toàn cầu, khi các doanh nghiệp Mỹ và đồng minh tìm cách giảm phụ thuộc 

vào Trung Quốc thông qua chiến lược “friend-shoring”. Thực tế trong những năm gần 

đây cho thấy, Việt Nam đã trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất đối với 

dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất điện tử và 

công nghệ cao.  

Tuy nhiên, cơ hội này không mang tính tự động, mà phụ thuộc vào khả năng của 

Việt Nam trong việc cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

và phát triển hạ tầng. Trong bối cảnh đó, Việt Nam cần chuyển từ mô hình “tham gia 

thụ động” sang “tham gia chủ động”, trong đó không chỉ thu hút đầu tư, mà còn phát 

triển năng lực nội sinh về công nghệ và đổi mới sáng tạo.  

Bên cạnh cơ hội, chính sách kinh tế của Mỹ cũng đặt ra những thách thức không nhỏ 

đối với Việt Nam. Việc Chính quyền Trump sử dụng các biện pháp thuế quan và điều 

tra thương mại như công cụ chính sách có thể khiến Việt Nam trở thành đối tượng trong 

các tranh chấp thương mại, đặc biệt khi thặng dư thương mại với Mỹ gia tăng. Điều này 

đòi hỏi Việt Nam phải chủ động điều chỉnh cấu trúc thương mại theo hướng cân bằng 

hơn, đồng thời tăng cường năng lực đàm phán và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế. 

Thứ ba, trong lĩnh vực an ninh, sự điều chỉnh trong chính sách của Mỹ theo hướng 

giảm cam kết trực tiếp và tăng yêu cầu chia sẻ gánh nặng, tạo ra cả cơ hội và thách thức 

đối với Việt Nam. Một mặt, việc Mỹ duy trì hiện diện tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái 

Bình Dương vẫn góp phần cân bằng ảnh hưởng của Trung Quốc, qua đó tạo ra một môi 

trường thuận lợi hơn cho các quốc gia nhỏ và vừa. Mặt khác, sự suy giảm mức độ cam 

kết có thể làm gia tăng tính bất định trong cấu trúc an ninh khu vực, buộc các quốc gia 

phải tăng cường năng lực tự bảo vệ. Đối với Việt Nam, điều này đồng nghĩa với việc 

cần tiếp tục hiện đại hóa lực lượng quốc phòng, đồng thời phát triển các hình thức hợp 

tác an ninh đa dạng, bao gồm hợp tác song phương và đa phương. Trong bối cảnh đó, 

vai trò của ASEAN sẽ trở nên quan trọng, khi tổ chức này cung cấp một nền tảng để các 

quốc gia khu vực phối hợp chính sách và giảm thiểu rủi ro xung đột.  

Thứ tư, một hàm ý quan trọng khác là sự gia tăng vai trò của công nghệ và đổi mới 

sáng tạo trong cạnh tranh chiến lược. Chính sách của Mỹ dưới thời Tổng thống D. 

Trump nhiệm kỳ hai cho thấy rõ xu hướng “an ninh hóa công nghệ”, trong đó các lĩnh 

vực như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và dữ liệu trở thành trọng tâm của cạnh tranh quyền 

lực. Điều này tạo ra áp lực đối với các quốc gia như Việt Nam, khi phải lựa chọn, hoặc 

cân bằng giữa các hệ sinh thái công nghệ khác nhau. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng 

một chiến lược công nghệ quốc gia độc lập, đồng thời tận dụng hợp tác quốc tế, trở 
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thành một yêu cầu cấp thiết đối với Việt Nam, điều này có nghĩa là đầu tư vào giáo dục, 

nghiên cứu và phát triển, cũng như xây dựng các chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo, là 

yếu tố then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 

Thứ năm, một yếu tố không thể bỏ qua là tác động của sự gia tăng tính bất định 

trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Phong cách lãnh đạo của Tổng thống D. Trump, với 

đặc trưng là tính khó dự đoán và ưu tiên kết quả ngắn hạn, khiến môi trường chiến lược 

trở nên biến động hơn. Điều này đòi hỏi Việt Nam phải nâng cao năng lực dự báo và 

quản trị rủi ro, đồng thời xây dựng các kịch bản chính sách linh hoạt để ứng phó với 

các tình huống khác nhau. 

Trong bối cảnh đó, việc đa dạng hóa quan hệ đối ngoại trở thành một chiến lược 

quan trọng. Việt Nam không thể phụ thuộc quá mức vào bất kỳ đối tác nào, mà cần xây 

dựng một mạng lưới quan hệ đa tầng, bao gồm các cường quốc, các đối tác tầm trung 

và các tổ chức quốc tế. Điều này không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro, mà còn tạo ra nhiều 

cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực khác nhau. 

Cuối cùng, một hàm ý mang tính chiến lược là sự cần phải nâng cao năng lực thể 

chế và quản trị quốc gia. Trong một môi trường quốc tế ngày càng phức tạp và cạnh 

tranh, khả năng tận dụng cơ hội và ứng phó với thách thức phụ thuộc rất lớn vào chất 

lượng thể chế. Điều này bao gồm việc cải cách hành chính, nâng cao tính minh bạch và 

hiệu quả của chính sách, cũng như xây dựng một môi trường pháp lý ổn định và dự 

đoán được. 

6. Kết luận  

Trên cơ sở phân tích một cách hệ thống những điều chỉnh ban đầu, có thể khẳng 

định, chính sách châu Á của Chính quyền Trump 2.0 không đơn thuần là sự tiếp nối 

tuyến tính của nhiệm kỳ đầu, mà phản ánh một giai đoạn “tái cấu trúc chiến lược”, 

trong đó các ưu tiên được điều chỉnh theo hướng thực dụng hơn, linh hoạt hơn, nhưng 

đồng thời cũng mang tính bất định cao hơn. 

Một trong những kết luận quan trọng nhất là sự chuyển đổi từ mô hình can dự sâu 

rộng sang mô hình can dự có chọn lọc. Trong bối cảnh nguồn lực bị phân tán và áp lực 

trong nước gia tăng, Mỹ không còn theo đuổi mục tiêu duy trì sự hiện diện áp đảo trên 

toàn bộ không gian châu Á, mà tập trung vào các lĩnh vực có ý nghĩa trực tiếp đối với 

lợi ích quốc gia, đặc biệt là công nghệ, chuỗi cung ứng và an ninh hàng hải. Tuy nhiên, 

sự điều chỉnh này cũng làm thay đổi đáng kể cách thức Mỹ tương tác với các quốc gia 

trong khu vực, khi các cam kết không còn mang tính toàn diện và dài hạn như trước. 
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Kết luận thứ hai liên quan đến sự nổi lên của chủ nghĩa tân trọng thương như một trụ 

cột trong chính sách châu Á của Chính quyền Trump 2.0. Thương mại và công nghệ 

không còn được nhìn nhận đơn thuần dưới góc độ kinh tế, mà trở thành công cụ chiến 

lược nhằm củng cố vị thế quyền lực của Mỹ trong cạnh tranh với Trung Quốc. Các 

chính sách như áp thuế, kiểm soát xuất khẩu và tái cấu trúc chuỗi cung ứng phản ánh 

một xu hướng “an ninh hóa kinh tế”, trong đó ranh giới giữa kinh tế và an ninh ngày 

càng bị xóa nhòa.  

Bên cạnh đó, cách tiếp cận của Mỹ đối với Trung Quốc cũng đã có sự điều chỉnh 

quan trọng, theo hướng chuyển từ đối đầu toàn diện sang mô hình “cạnh tranh có điều 

kiện”. Trong khuôn khổ này, Mỹ vẫn coi Trung Quốc là đối thủ chiến lược chủ yếu, 

nhưng không loại trừ khả năng hợp tác, hoặc thỏa hiệp trong những lĩnh vực có lợi ích 

chung. Điều này tạo ra một trạng thái “chung sống cạnh tranh”, trong đó hai cường quốc 

vừa đối đầu vừa phụ thuộc lẫn nhau. 

Một kết luận quan trọng khác là sự suy giảm tương đối của chủ nghĩa đa phương và 

sự gia tăng của chủ nghĩa song phương trong chính sách châu Á của Mỹ. Thay vì dựa 

vào các thể chế quốc tế để điều phối hành vi, Chính quyền Trump ưu tiên các thỏa thuận 

song phương, nơi có thể tận dụng ưu thế quyền lực để đạt được các điều kiện có lợi hơn. 

Điều này phản ánh một dạng “chủ nghĩa giao dịch” trong quan hệ quốc tế, trong đó các 

cam kết được đánh giá dựa trên chi phí - lợi ích cụ thể hơn là các giá trị chung. Tuy 

nhiên, xu hướng này cũng làm suy yếu vai trò của các thể chế khu vực và tạo ra một 

môi trường hợp tác phân mảnh, nơi các quốc gia phải điều hướng giữa nhiều khuôn khổ 

khác nhau với mức độ cam kết không đồng đều. 

Từ góc độ cấu trúc khu vực, chính sách châu Á của Chính quyền Trump 2.0 góp 

phần thúc đẩy xu hướng đa cực hóa. Khi Mỹ giảm mức độ cam kết trực tiếp và Trung 

Quốc tiếp tục mở rộng ảnh hưởng, các quốc gia tầm trung và các tổ chức khu vực như 

ASEAN ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng chiến lược. Điều 

này dẫn đến sự hình thành của một trật tự “đa tầng”, trong đó các cấu trúc an ninh và 

kinh tế chồng lấn và tương tác với nhau. Trong bối cảnh đó, không một quốc gia nào có 

thể đơn phương định hình trật tự khu vực, mà phải thông qua các cơ chế hợp tác linh 

hoạt và đa dạng. 

Tuy nhiên, một đặc điểm xuyên suốt trong chính sách châu Á của Chính quyền 

Trump 2.0 là mức độ bất định cao. Phong cách lãnh đạo mang tính cá nhân, kết hợp với 

môi trường quốc tế biến động, khiến chính sách đối ngoại của Mỹ khó dự đoán hơn so 
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với các giai đoạn trước. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến các đối thủ mà còn cả các 

đồng minh và đối tác, khi họ phải điều chỉnh chiến lược trong điều kiện thiếu chắc chắn 

về những cam kết của Washington.  

Trong bối cảnh đó, chính sách châu Á của Chính quyền Trump 2.0 mang tính hai mặt 

rõ rệt. Một mặt, nó phản ánh sự thích ứng của Mỹ với một môi trường quốc tế mới, 

trong đó cạnh tranh quyền lực gia tăng và nguồn lực bị hạn chế. Mặt khác, nó tạo ra 

những rủi ro đáng kể đối với trật tự khu vực, đặc biệt là nguy cơ làm suy yếu lòng tin, 

gia tăng bất định và thúc đẩy các xu hướng cạnh tranh không kiểm soát. Điều này đặt ra 

câu hỏi quan trọng về khả năng duy trì vai trò lãnh đạo của Mỹ trong dài hạn, cũng như 

về tính bền vững của trật tự khu vực hiện nay. 

Đối với Việt Nam, những phân tích trên cho thấy một môi trường chiến lược vừa mở 

ra cơ hội, vừa đặt ra những thách thức phức tạp. Về cơ hội, sự tái cấu trúc chuỗi cung 

ứng và cạnh tranh Mỹ - Trung tạo điều kiện để Việt Nam nâng cao vị thế trong chuỗi 

giá trị toàn cầu và mở rộng quan hệ đối ngoại. Tuy nhiên, về thách thức, tính bất định 

của chính sách Mỹ và áp lực cạnh tranh nước lớn đòi hỏi Việt Nam phải nâng cao năng 

lực thích ứng và quản trị rủi ro. Trong bối cảnh đó, chiến lược đối ngoại của Việt Nam 

cần tiếp tục dựa trên nguyên tắc độc lập, tự chủ, đa phương hóa và đa dạng hóa, đồng 

thời tăng cường nội lực kinh tế và công nghệ. 

Tóm lại, chính sách châu Á của Chính quyền Tổng thống D. Trump nhiệm kỳ hai là 

một hiện tượng phức tạp, phản ánh sự tương tác giữa cấu trúc hệ thống, động lực quốc 

gia và yếu tố cá nhân. Việc hiểu rõ bản chất và xu hướng của chính sách này không chỉ 

có ý nghĩa học thuật, mà còn có giá trị thực tiễn đối với việc hoạch định chính sách của 

các quốc gia trong khu vực. Trong một thế giới ngày càng bất định, khả năng thích ứng 

và tư duy chiến lược dài hạn sẽ là yếu tố quyết định để các quốc gia như Việt Nam tận 

dụng cơ hội và vượt qua thách thức, góp phần vào việc xây dựng một trật tự khu vực ổn 

định, phát triển và bền vững hơn. 
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